
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. TỔ CHỨC KÝ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 

1. Rà soát, đối chiếu văn bản điều ước quốc 

tế 

Trước khi tiến hành ký tắt điều ước quốc tế, ký 

điều ước quốc tế, cơ quan đề xuất phối hợp với Bộ 

Ngoại giao và cơ quan nhà nước có liên quan rà 

soát, đối chiếu văn bản bằng tiếng Việt với văn bản 

bằng tiếng nước ngoài để bảo đảm chính xác về nội 

dung và thống nhất về hình thức. 

2. Ký điều ước quốc tế 

- Cơ quan đề xuất có trách nhiệm phối hợp với 

Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục ký và văn bản 

điều ước quốc tế, tổ chức ký điều ước quốc tế theo 

thỏa thuận với bên ký kết nước ngoài. 

- Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đã quyết định cho ký điều ước quốc tế 

nhưng chưa thể tổ chức ký thì cơ quan đề xuất có 

trách nhiệm kịp thời báo cáo và kiến nghị biện 

pháp xử lý với Chính phủ, đồng thời thông báo cho 

Bộ Ngoại giao để phối hợp. 

- Trong trường hợp có những thay đổi liên 

quan đến danh nghĩa ký, quyền, nghĩa vụ của bên 

Việt Nam, quy định trái hoặc chưa được quy định 

trong luật, nghị quyết của Quốc hội, quy định trái 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội hoặc có những thay đổi cơ bản so với nội dung 

văn bản điều ước quốc tế đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quyết định cho ký thì cơ quan 

đề xuất phải trình lại về việc ký điều ước quốc tế 

theo quy định. 

- Chủ tịch nước, Chính phủ có trách nhiệm báo 

cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc 

ký điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn 

của Quốc hội. 

3. Ký điều ước quốc tế trong chuyến thăm 

của đoàn cấp cao 

- Cơ quan đề xuất có trách nhiệm phối hợp với 

Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục ký và văn bản 

điều ước quốc tế được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định cho ký trong chuyến thăm của 

đoàn cấp cao Việt Nam tại nước ngoài hoặc của 

đoàn cấp cao nước ngoài tại Việt Nam. 

- Bộ Ngoại giao chủ trì hoặc phối hợp rà soát, 

đối chiếu văn bản cuối cùng của điều ước quốc tế, 

phối hợp với bên nước ngoài tổ chức lễ ký điều 

ước quốc tế trong chuyến thăm của đoàn cấp cao 

Việt Nam tại nước ngoài hoặc của đoàn cấp cao 

nước ngoài tại Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa 

thuận khác với bên ký kết nước ngoài hoặc quyết 

định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Trách nhiệm gửi văn bản điều ước quốc 

tế sau khi ký 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày điều ước 

quốc tế hai bên được ký ở trong nước hoặc kể từ 

ngày đoàn ký điều ước quốc tế ở nước ngoài về 

nước, cơ quan đề xuất có trách nhiệm gửi Bộ 

Ngoại giao: 

+ Bản chính điều ước quốc tế; 

+ Bản dịch bằng tiếng Việt trong trường hợp 

điều ước quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước 

ngoài; 

+ Bản ghi điện tử nội dung điều ước quốc tế 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; 

+ Giấy ủy quyền hoặc bằng chứng về việc đại 

diện của phía nước ngoài có đủ thẩm quyền ký 

điều ước quốc tế. 

- Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan 

đại diện ngoại giao hoặc cơ quan đại diện tại tổ 
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chức quốc tế ký điều ước quốc tế thì người ký có 

trách nhiệm báo cáo, gửi ngay bản sao điều ước 

quốc tế đã ký cho Bộ Ngoại giao và bản chính điều 

ước quốc tế đến cơ quan đề xuất. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được 

bản chính điều ước quốc tế, cơ quan đề xuất thực 

hiện trách nhiệm nêu trên (quy định tại khoản 1 

Điều 26 Luật Điều ước quốc tế). 

- Cơ quan đề xuất có trách nhiệm gửi Bộ 

Ngoại giao bản sao điều ước quốc tế nhiều bên đã 

được cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên 

chứng thực, cung cấp hoặc công bố, bản dịch điều 

ước quốc tế bằng tiếng Việt, bản ghi điện tử nội 

dung điều ước quốc tế bằng tiếng Việt và tiếng 

nước ngoài trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày điều 

ước quốc tế được ký ở trong nước hoặc kể từ ngày 

đoàn ký điều ước quốc tế ở nước ngoài về nước. 

II. PHÊ CHUẨN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 

1. Các loại điều ước quốc tế phải được phê 

chuẩn 

- Điều ước quốc tế có quy định phải phê 

chuẩn. 

- Điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước. 

- Điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có 

quy định trái với luật, nghị quyết của Quốc hội. 

2. Thẩm quyền phê chuẩn, nội dung văn 

bản phê chuẩn điều ước quốc tế 

- Quốc hội phê chuẩn các loại điều ước quốc tế 

sau đây: 

+ Điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, 

hòa bình, chủ quyền quốc gia của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Điều ước quốc tế về việc thành lập, tham gia 

tổ chức quốc tế và khu vực nếu việc thành lập, 

tham gia, rút khỏi tổ chức đó ảnh hưởng đến chính 

sách cơ bản của quốc gia về đối ngoại, quốc 

phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, tài 

chính, tiền tệ; 

+ Điều ước quốc tế làm thay đổi, hạn chế hoặc 

chấm dứt quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ 

bản của công dân theo quy định của luật, nghị 

quyết của Quốc hội; 

+ Điều ước quốc tế có quy định trái với luật, 

nghị quyết của Quốc hội; 

+ Điều ước quốc tế do Chủ tịch nước trực tiếp 

ký với người đứng đầu Nhà nước khác. 

- Chủ tịch nước phê chuẩn điều ước quốc tế 

quy định tại Điều 28 của Luật Điều ước quốc tế, 

trừ các điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê 

chuẩn của Quốc hội. 

- Văn bản phê chuẩn điều ước quốc tế bao gồm 

các nội dung sau đây: 

+ Tên điều ước quốc tế được phê chuẩn, thời 

gian và địa điểm ký; 

+ Nội dung bảo lưu, chấp nhận hoặc phản đối 

bảo lưu của bên ký kết nước ngoài, tuyên bố đối 

với điều ước quốc tế nhiều bên và những vấn đề 

cần thiết khác; 

+ Quyết định áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc 

một phần điều ước quốc tế; quyết định hoặc kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành luật, 

nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội để thực hiện điều 

ước quốc tế được phê chuẩn; 

+ Trách nhiệm của cơ quan đề xuất, Bộ Ngoại 

giao và cơ quan, tổ chức có liên quan về việc hoàn 

thành thủ tục phê chuẩn và tổ chức thực hiện điều 

ước quốc tế; 

+ Toàn văn điều ước quốc tế bằng tiếng Việt 

dưới hình thức Phụ lục. Trong trường hợp điều ước 

quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài thì Phụ 

lục là toàn văn điều ước quốc tế bằng một trong số 

các ngôn ngữ ký và bản dịch bằng tiếng Việt của 

điều ước quốc tế đó. 

III. PHÊ DUYỆT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 

1. Các loại điều ước quốc tế phải được phê 

duyệt 

Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền phê chuẩn 

của Quốc hội, các điều ước quốc tế sau đây phải 

được phê duyệt: 

- Điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có 

quy định phải phê duyệt hoặc phải hoàn thành thủ 

tục pháp lý theo quy định của mỗi nước để có hiệu 

lực; 

- Điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có 

quy định trái với quy định trong văn bản quy phạm 

pháp luật của Chính phủ. 
2. Thẩm quyền phê duyệt, nội dung văn bản 

phê duyệt điều ước quốc tế 

- Chính phủ phê duyệt điều ước quốc tế quy định 

tại Điều 37 của Luật Điều ước quốc tế. 

- Văn bản phê duyệt điều ước quốc tế bao gồm 

những nội dung tương tự văn bản phê chuẩn điều 

ước quốc tế./. 
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